
DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2020  

(Kèm theo Quyết định số 1324/QĐ-SYT ngày 23 tháng 11 năm 2020 

của Sở Y tế Đồng Tháp) 

 

TT Tên sáng kiến Chủ sáng kiến & CS Kết 

quả 

1. Sở Y tế (3) 

1  
Giải pháp chỉ đạo tăng cường công khai, 

minh bạch về tổ chức và hoạt động của 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Trần Văn Lườm 

Nguyễn Thanh Phụng 
Đạt 

2  
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hội 

họp giao ban ngành Y tế Đồng Tháp 

Nguyễn Hồng Thanh 

Huỳnh Bá Tri Tân 
Đạt 

3  

Giải pháp tích hợp phiếu khảo sát sự hài 

lòng của cá nhân và tổ chức theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015 để rà soát đơn giản 

hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực y tế 

Lê Anh Vũ 

Nguyễn Hữu Thanh 
Đạt 

2. Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (5) 

4  
Cải tiến đơn vị cách ly, điều trị bệnh 

truyền nhiễm đáp ứng điều trị COVID-

19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 

Nguyễn Văn Hai 

Nguyễn Phước Hưng 
Đạt 

5  

Cải tiến đánh giá dinh dưỡng cho người 

bệnh nội trú bằng ứng dụng công nghệ 

thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Đồng 

Tháp 

 

Ngô Thị Kiều Nga 

Nguyễn Châu Phi 

 

Đạt 

6  

Cải tiến phối hợp hai phương pháp 

xuyên đinh Kirschner và nẹp vít tăng 

cường áp dụng cho gãy nhiều mảnh thân 

xương đòn tại Bệnh viện Đa khoa Đồng 

Tháp 

Nguyễn Văn Vệ 

Huỳnh Thành Phương Nhân 
Đạt 

7  

Giảm thời gian hoàn thành kết quả xét 

nghiệm huyết học tại khoa Huyết học 

truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Đồng 

Tháp năm 2019 

Phạm Ngọc Thảo Linh 

Phạm Thị Hồng Liên 
Đạt 

8  

Xây dựng và thực hiện mô hình tiếp đón, 

sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh 

COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng 

Tháp năm 2020 

Nguyễn Hoàng Việt  

Vũ Thị Huế 
Đạt 

         3. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (4) 



9  
Xe vận chuyển phục vụ người bệnh tại 

khu điều trị cách ly. 

Lê Ngọc Lâm  

 Nguyễn Sơn Tòng 
Đạt 

10  
Giải pháp ứng dụng Google Forms vào 

báo cáo và phân tích sự cố y khoa tại 

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. 

Lương Trung Hậu  

 Lý Nguyễn Ngọc Hiếu 
Đạt 

11  
Giải pháp thực hiện khám 65 người 

bệnh/ bàn khám/ 8 giờ tại Bệnh viện Đa 

khoa Sa Đéc 

Lê Trung Trí 

Nguyễn Ngọc Khoa 
Đạt 

12  

Cải tiến công tác chuẩn bị vật dụng cần 

thiết cho bé bằng “Bảng danh mục vật 

dụng cho bé” tại khoa Phụ sản, Bệnh 

viện Đa khoa Sa Đéc. 

Lê Thị Hồng Châu  

Nguyễn Thúy Liễu 
Đạt 

4. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự (1) 

13  

Xây dựng ứng dụng web theo dõi số liệu 

hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự 

năm 2020 

Huỳnh Văn Miền  

 Phan Hiếu Nghĩa 
Đạt 

5. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười (1) 

14  

Đánh giá kết quả cho ăn sớm sau mổ trên 

bệnh nhân phẫu thuật nội soi điều trị 

viêm ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Tháp Mười 

Nguyễn Việt Cường 

Hồ Thị Chính 
Đạt 

6. Bệnh viện Quân Dân Y (1)  

15  
Mũ chống giọt bắn phòng lây nhiễm 

COVID-19 tại Bệnh viện Quân Dân Y 

Đồng Tháp 

Dương Quốc Định 

Lê Tuyết Mai 
Đạt 

7. Bệnh viện Da Liễu (1) 

16  

 Sáng kiến, cải tiến, sử dụng túi ni lông 

bao trùm bồn ngâm tắm giúp ngăn ngừa 

lây nhiễm bệnh trong điều trị một số 

bệnh da tại Bệnh viện Da Liễu Đồng 

Tháp 

Phạm Thị Nga 

Đoàn Quốc Tuấn 
Đạt 

8. Bệnh viện Y học cổ truyền (3) 

17  

Sử dụng giấy gói găng tay vô trùng thay 

giấy lót mông khám bệnh trĩ tại khoa 

Ngoại – Phụ Bệnh viện Y học cổ truyền 

Đồng Tháp 

Lê Tấn Lợi  

Phạm Thị Hương Lan 
Đạt 

18  
Cải tiến vòi rửa tay cần gạc bằng vòi rửa 

tay tự động 
Nguyễn Thanh Tú Đạt 

19  
Cải tiến độ dẫn điện dung dịch cho board 

mạch kim hút mẫu máy sinh hóa ERBA 

XL 600 bằng dây đồng 

Trương Thị Mỹ Thường 

Trần Thanh Lập 
Đạt 

9. Bệnh viện Phục hồi chức năng (6) 



20  
Chia thuốc cho bệnh nhân nội trú tại 

khoa Dược 

Đoàn Nguyễn Thanh Vũ 

Huỳnh Thị Trâm 
Đạt 

21  
Ứng dụng phần mềm excel trong phân 

tích, lưu trữ kết quả nội kiểm tra xét 

nghiệm 

Nguyễn Quốc Thái Đạt 

22  Thư viện điện tử 
Nguyễn Văn Hồ 

Lê Quốc Thái 
Đạt 

23  
Cải tạo và nâng cấp khu vệ sinh nữ tầng 

trệt khoa khám bệnh thành khu vệ sinh 

dành riêng cho người tàn tật 

Trương Minh Lùng 

Lê Phú Giàu 
Đạt 

24  
Cải tiến phương pháp chấm công từ bảng 

giấy sang chấm công excel trên file chia 

sẻ 

Võ Trọng Hoàng 

Bạch Hữu Nhân 
Đạt 

25  
Cải tiến quy trình thông tin thuốc cho 

cán bộ y tế tại bệnh viện 

Trần Thị Thanh Hà 

Võ Hoàng Cẩm Vân 
Đạt 

          10. Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (3) 

26  

Cải tiến vách ngăn giữa khoang chở bệnh 

nhân và khoang người lái ô tô cứu 

thương của Trung tâm Y Tế huyện Tam 

Nông năm 2020. 

Hồ Ngọc Thành 

Lê Văn Lợi 
Đạt 

27  

Chế tạo dụng cụ lấy dung dịch sát khuẩn 

tay bằng chân thực hiện công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID -19 Trạm Y tế 

Phú Hiệp 2020. 

 

Nguyễn Tấn Hải 

Huỳnh Thị Dịu Thanh 

Đạt 

28  

Cải tiến bình phun xịt hóa chất và vận 

chuyển bằng xe gắn máy đến tại các ổ 

dịch trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp năm 2020. 

 

Nguyễn Thanh Tuấn 

Nguyễn Văn Thu 

Đạt 

          11. Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự (1) 

29  

Ứng dụng Google Drive để quản lý nhân 

lực Điều dưỡng, Hộ sinh, KTV và bệnh 

nhân tại các khoa lâm sàng và cận lâm 

sàng của Trung tâm Y tế huyện Hồng 

Ngự năm 2020 

Trần Vũ Minh 

Huỳnh Thị Kiều Oanh 
Đạt 

          12. Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò (4) 

30  

Vận chuyển Vắc xin từ Trung tâm Y tế 

huyện Lấp Vò về tận Trạm Y tế xã, thị 

trấn và ngược lại để đảm bảo dây chuyền 

lạnh năm 2020 

Nguyễn Văn Chuyển 

Nguyễn Đào Tường Vân 
Đạt 

31  

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 

cải tiến quy trình trả hồ sơ bệnh án nội 

trú tại Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò 

năm 2020 

Nguyễn Văn Hai 

Nguyễn Thị Trắng 
Đạt 

32  
Cải tiến qui trình khám chữa bệnh tại 

khoa khám bệnh Trung tâm Y tế Lấp Vò 

năm 2020 

Lê Văn Hoằng 

Lê Hữu Thọ 
Đạt 



33  

Ứng dụng máy quét mã vạch trong phát 

thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú tại khoa 

Dược – VTYT Trung tâm Y tế huyện 

Lấp Vò năm 2020 

Lê Thị Hữu Hiếu 

Trần Trọng Nhân 
Đạt 

         13. Trung tâm Y tế huyện Lai Vung (4) 

34  
Cải tiến nhà vệ sinh dành cho người 

khuyết tật 

Võ Thành Thái 

Lê Minh Tuấn 
Đạt 

35  

Sử dụng đèn LED cảm ứng hồng ngoại 

thay thế đèn huỳnh quang trong các nhà 

vệ sinh dành cho người bệnh ở Trung 

tâm Y tế huyện Lai Vung. 

Lê Hoàng Khương 

Vũ Kim Long 
Đạt 

36  Bảng tính Giao ban trực tuyến hàng ngày 
Trần Duy Thăng 

Nguyễn Hoàng Sơn 
Đạt 

37  
Sử dụng GOOGLE trang tính để tổng 

hợp báo cáo chất thải từ các Trạm Y tế. 

Nguyễn Thị Thúy An 

Ngô Thị Ngọc Trinh 
Đạt 

         14. Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh (1) 

38  
Ứng dụng phần mềm Excel quản lý, lưu 

trữ, trích lục hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại 

trú tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh. 

Phan Thanh Tùng 

Trần Quang Hồng 
Đạt 

         15. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (1) 

39  
Ứng dụng phần mềm Google Sheet trong 

bàn giao hồ sơ bệnh án tại Trung tâm Y 

tế huyện Châu Thành 

Trần Anh Hào 

Trần Ngọc Chí Bảo 
Đạt 

        16. Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình (1) 

40  
Ứng dụng phần mềm Microsoft Skype 

trong hội họp, tập huấn trực tuyến 

Phan Văn Ê 

Huỳnh Quốc Trung 
Đạt 

         17. Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng (5) 

41  
Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát 

việc tuân thủ chỉ định cận lâm sàng và kê 

đơn tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng 

Hồ Chung 

Thái Văn Lộc 
Đạt 

42  

Sáng kiến Truyền thông hỗ trợ trong 

chiến dịch diệt lăng quăng phòng bệnh 

Sốt xuất huyết và bệnh do Vi rút Zika 

toàn huyện Tân Hồng năm 2020 

Nguyễn Ngọc Hồ 

Nguyễn Thị Như Cúc 
Đạt 

43  

Kết hợp trích xuất lịch hẹn ngày tái 

khám từ phần mềm kê đơn để gởi tin 

nhắn nhắc ngày hẹn tái khám đến người 

bệnh qua mạng di động Vinaphone 

Nguyễn Văn Tân 

Lê Minh Tấn 
Đạt 

44  
Cải tiến phần mềm quản lý khám sức 

khỏe cho nhân viên tại Trung tâm Y tế 

huyện Tân Hồng 

Nguyễn Phương Thanh 

Trần Thanh Huy 
Đạt 

45  
Ứng dụng công cụ Microsoft Excel trong 

theo dõi, quản lý diễn biến lương, nâng 

bậc lương thường xuyên và nâng bậc 

Đoàn Xuân Thành 

Nguyễn Thị Mộng Thảo 
Đạt 



lương trước thời hạn cho cán bộ công 

chức, viên chức và người lao động tại 

Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng 

         18. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh (4) 

46  
Mô hình rửa tay sát khuẩn tự động cảm 

biến hồng ngoại 
Đặng Thùy Dương Đạt 

47  
Móc khóa tuyên truyền phòng, chống 

dịch và cẩm nang hướng dẫn khai báo y 

tế trên App 

Nguyễn Bích Thủy Đạt 

48  
Rửa tay không chạm - những chiếc tai 

giả 
Nguyễn Thị Thùy Dung Đạt 

49  
Ứng dụng sticker nhận diện và mô hình 

tiếng loa tuyên truyền 
Phạm Minh Tâm Đạt 

         19. Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc (2) 

50  
Giải pháp sử dụng khẩu trang giấy  

phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới virus Corona 

Huỳnh Thị Kim Phượng 

Dương Thị Ngọc Châu 
Đạt 

51  
Cải tiến tính tuổi bằng công thức MS 

Excel cho khách hàng đến tiêm ngừa tại 

Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc 

Nguyễn Kim Thủy 

Lê Kiều Minh Anh 
Đạt 

          20. Trung tâm Y tế thị xã Hồng Ngự (2) 

52  
Giải pháp nâng cao tỉ lệ Người cao tuổi 

được khám sức khỏe định kỳ ở thị xã 

Hồng Ngự năm 2020 

Lưu Thanh Tùng 

Nguyễn Thanh Toàn 
Đạt 

53  
Cải tiến, giải pháp thay bình ắc quy của 

bộ lưu điện (UPS) sử dụng cho máy vi 

tính tại Trung tâm Y tế thị xã Hồng Ngự 

Bùi Văn Bang 

Nguyễn Thanh Hùng 
Đạt 

          21. Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười (1) 

54  

Tiện ích của việc sử dụng vải để gói 

dụng cụ trong cách quản lý, sử dụng 

dụng cụ trong các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại Trung tâm Y tế huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp năm 2020. 

Phan Thị Hiền 

Trương Thị Bích Liễu 
Đạt 

         22. Trung tâm Giám định Y khoa (1) 

55  

Điều chế dung dịch rửa tay sát khuẩn 

phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do COVID-19 trong lĩnh vực khám giám 

định 

Nguyễn Thị Cẩm Lụa 

Huỳnh Thanh Tâm 
Đạt 

 Tổng Cộng: 55 sáng kiến   

 

 


